
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 3141/SYT- NVY 
 

V/v cập nhật, bổ sung danh sách 

công bố các cơ sở xét nghiệm SARS-

CoV-2 trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Tĩnh, ngày 26  tháng 8  năm 2021 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến hết sức 

phức tạp. Sở Y tế Hà Tĩnh cập nhật, bổ sung các cơ sở công bố đủ điều kiện xét 

nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-

PCR: Bổ sung thêm 01 cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, tổng số 03 

cơ sở. 

2. Cơ sở xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng 

nguyên: Bổ sung thêm 105 cơ sở, tổng số 243 cơ sở. 

 (Danh sách các cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh gửi  

kèm). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi 

đến mọi người dân về danh sách, số điện thoại các cơ sở y tế trên địa bàn thực 

hiện xét nghiệm SARS-CoV-2./. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Q. Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các phòng chuyên môn Sở Y tế; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các cơ sở Y tế trong tỉnh; 

- Cổng thông tin Sở Y tế;     

- Lưu: VT, NVY. 
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DANH SÁCH 

Cơ sở thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Công văn số  3141/SYT-NVY ngày  26/8/2021 của Sở Y tế) 
 

1. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ 

bệnh phẩm dịch hầu họng:  

- Giá: theo hướng dẫn tại Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021 

của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm 

COVID-19. 

+ Mẫu đơn: 734.000 đồng 

+ Mẫu gộp 5: 227.000 đồng 

- Cơ sở  đủ điều kiện thực hiện: 03 cơ sở 
TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

1 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

Số 229 đường Nguyễn Huy Tự, 

thành phố Hà Tĩnh. 
0911092799 

2 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hà Tĩnh 

Số 75 đường Hải Thượng Lãn Ông, 

thành phố Hà Tĩnh 

Khoa Vi sinh: 0899620019 

Đồng chí Huyền: 

0917058419 

3 
Trung tâm Y tế huyện 

Hương Sơn 

Thị trấn Phố Châu, huyện Hương 

Sơn 
0948758789 

 

2. Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên 

- Giá thống nhất toàn tỉnh: 150.000 đồng. 

- Cơ sở đủ điều kiện thực hiện: 243 cơ sở 

TT 

ĐỊA 

PHƢƠN

G 

TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 
ĐIỆN 

THOẠI 

1  

Huyện 

Can Lộc 

TTYT huyện Can Lộc Thị trấn Nghèn 0916145199 

2  TYT xã Kim Song Trường Xã Kim Song Trường 0948205233 

3  TYT thị trấn Đồng Lộc Thị trấn Đồng Lộc 0916937037 

4  TYT Thị Trấn Nghèn Thị Trấn Nghèn 0915.417.787 

5  TYT xã Thiên Lộc Xã Thiên Lộc 0912.116.612 

6  TYT xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 0918.108.878 

7  TYT xã Vượng Lộc Xã Vượng Lộc 0943.361.747 

8  TYT xã Thuần Thiện Xã Thuần Thiện 0914.247.123 

9  TYT xã Tùng Lộc Xã Tùng Lộc 0912.920.620 

10  TYT xã Thường Nga Xã Thường Nga 0948.944.866 

11  TYT xã Phú Lộc Xã Phú Lộc 0985727099 

12  TYT xã Gia Hanh Xã Gia Hanh 0984819936 

13  TYT xã Thượng Lộc Xã Thượng Lộc 0917661689 

14  TYT xã Mỹ Lộc Xã Mỹ Lộc 0945452103 

15  TYT xã Sơn Lộc Xã Sơn Lộc 0986853787 

16  TYT xã Quang Lộc Xã Quang Lộc 0913.295.059 

17  TYT xã Trung Lộc Xã Trung Lộc 0942.306.568 

18  TYT xã Khánh Vĩnh Yên Xã Khánh Vĩnh yên 0948056858 

19  TYT xã Thanh Lộc Xã Thanh Lộc  0916.355.660 

20  
Huyện 

Cẩm 

Xuyên 

TTYT huyện Cẩm Xuyên Thị trấn Cẩm Xuyên 0911773638 

21  TYT xã Cẩm Thành Thôn Đồng Bàu - Cẩm Thành 0983997572 

22  TYT xã Cẩm Bình Thôn Bình Quang- Cẩm Bình 0941738555 

23  TYT xã Yên Hòa Thôn Quý Hòa- Yên Hòa 0869530820 



24  TYT xã Cẩm Vịnh Thôn Yên Khánh 0869530802 

25  TYT xã Cẩm Sơn Thôn Phúc Sơn- Cẩm Sơn 0987602509 

26  Trạm TT Cẩm Xuyên Thôn 4A-Thị trấn Cẩm Xuyên 0869530815 

27  TYT xã Cẩm Quang Thôn 10- Cẩm Quang 0969621788 

28  TYT xã Cẩm Lạc Thôn Yên Lạc- Cẩm Lạc 0904119977 

29  TYT xã Cẩm Dương Thôn Trung Dương- Cẩm Dương 0869530818 

30  TYT xã Cẩm Lĩnh Thôn 4- Cẩm Lĩnh 0989189512 

31  TYT xã Cẩm Quan Thôn Vĩnh Phú- Cẩm Quan 0983932346 

32  TYT xã Nam Phúc Thăng Thôn 4A- Nam Phúc Thăng 0983372982 

33  TYT xã Cẩm Hà Thôn Tiến Thắng- Cẩm Hà 0869530805 

34  TYT xã Cẩm Thạch Thôn Bộc Nguyên- Cẩm Thạch 0987602509 

35  TYT xã Cẩm Hưng Thôn Hưng Dương- Cẩm Hưng 0976999419 

36  TYT Thị trấn Thiên Cầm 
Tổ DP Yên Thọ- Thị trấn Thiên 

Cầm 
0983862338 

37  Trạm Y tế Cẩm Sơn Thôn Phúc Sơn- Cẩm Sơn 0989801686 

38  Trạm Y tế Cẩm Duệ Thôn Chu Trinh- Cẩm Duệ 0977409368 

39  Trạm Y tế Cẩm Mỹ Thôn Mỹ Trung- Cẩm Mỹ 0974644816 

40  Trạm Y tế Cẩm Lộc Thôn Minh Lộc- Cẩm Lộc 0975788486 

41  Trạm Y tế Cẩm Minh Thôn 7- Cẩm Minh 0972987759 

42  Trạm Y tế Cẩm Thịnh Thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh 0389898283 

43  Trạm y tế Cẩm Nhượng Xóm Chùa- Cẩm Nhượng 0916977556 

44  

Huyện 

Đức Thọ 

TTYT huyện Đức Thọ Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ 0239650228 

45  BVĐK huyện Đức Thọ Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ 0912866169 

46  PK đa khoa Việt Đức Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ 0916543115 

47  TYT xã Đức Lạng Xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ 0978011158 

48  TYT xã Liên Minh Xã Liên Minh, huyện Đức Thọ 0904702378 

49  TYT xã Trường Sơn Xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ 0979834038 

50  TYT xã Yên Hồ Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ 0934679914 

51  TYT xã Đức Đồng Xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ 0914561369 

52  TYT xã Tân Dân Xã Tân Dân, huyện Đức Thọ 0988613487 

53  TYT xã Bùi La Nhân Xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ 0974762779 

54  TYT xã Hòa Lạc Xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ 0916726799 

55  TYT xã Tùng Ảnh Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ 0838985552 

56  TYT xã Thị Trấn Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ 0919109366 

57  TYT xã Tùng Châu Xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ 0818233739 

58  TYT xã An Dũng Xã An Dũng, huyện Đức Thọ 0942747563 

59  TYT xã Thanh Bình Thịnh Xã Thanh Bình Thịnh 0912125521 

60  TYT xã Lâm Trung Thủy Xã Lâm Trung Thủy 0904562444 

61  TYT xã Tân Hương Xã Tân Hương, huyện Đức Thọ 0986986166 

62  TYT xã Quang Vĩnh Xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ 0979333776 

63  

Huyện 

Hƣơng 

Khê 

BVĐK huyện Hương Khê Thị trấn Hương Khê 0345387327 

64  TTYT huyện Hương Khê Thị trấn Hương Khê 0963073274 

65  
Phòng khám đa khoa Tân 

Thành 
Thị trấn Hương Khê 

03938778770

397877877 

66  TYT xã Hương Lâm Xóm 7 Xã Hương Lâm  0869530831 

67  TYT xã Hương Liên Xóm 2 Xã Hương Liên  0376178723 

68  TYT  xã Hương Trạch  Xóm Ngọc Bội- Hương Trạch 0869530844 

69  TYT xã  Phúc Trạch Xóm 8 Xã Phúc Trạch 0869530829 

70  TYT  xã Hương Đô Xóm 3 Xã Hương Đô 0986530834 

71  TYT xã Lộc Yên Xóm Bình Phúc  0982054537 

72  TYT xã Hương Trà Xóm Tân Hương 0989827345 

73  TYT xã Thị Trấn Tổ dân phố 5 Thị Trấn Hương Khê 0972311456 

74  TYT xã Hương Xuân Xóm 3 Xã Hương Xuân  0974665292 



75  TYT  xã Phú Phong Xóm 3 Xã Phú Phong 0911725959 

76  TYT  xã Hương Vĩnh Xóm 5 Xã Hương Vĩnh 0987743767 

77  TYT xã Phú Gia Xóm Phú Yên, Phú Gia 0978137789 

78  TYT xã Hòa Hải Xóm 7 Xã Hòa Hải 0979866409 

79  TYT xã Hương Bình Xóm Bình Thái, Xã Hương Bình 0869530842 

80  TYT xã Hương Long Xóm 7 Xã Hương Long 0984616462 

81  TYT xã Điền Mỹ Xóm 4 Xã Điền Mỹ 0968157801 

82  TYT xã Hương Thủy Xóm 9 Xã Hương Thủy 0984640423 

83  TYT xã Hà Linh Xóm 5 Xã Hà Linh  0973542146 

84  TYT xã Phúc Đồng Xóm 6 Xã Phúc Đống 0985191474 

85  TYT xã Hương Giang Xóm 5 Xã Hương Giang 0987622728 

86  TYT xã Gia Phố Xóm Trung Phố Xã Gia Phố 0869530837 

87  
Ban chỉ huy quân sự huyện 

Hương Khê 
Khối 4 Thị Trấn Hương Khê 

0984067758 

88  

Huyện 

Hƣơng 

Sơn 

TTYT huyện Hương Sơn Thị trấn Phố Châu 0948758789 

89  TYT Xã An Hòa Thịnh Xã An Hòa Thịnh 0916983126 

90  TYT Xã Kim Hoa Xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn 0913394364 

91  TYT Xã Quang Diệm Xã Quang Diệm 0989888576 

92  TYT Xã Tân Mỹ Hà Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn 0974889022 

93  TYT Xã Sơn Bằng Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn 0946038078 

94  TYT Xã Sơn Bình Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn 0987602206 

95  TYT Xã Sơn Châu Xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn 0946037885 

96  TYT Xã Sơn Giang Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn 0989615067 

97  TYT Xã Sơn Hàm Xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn 0974910558 

98  TYT Xã Sơn Hồng Xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn 0988149234 

99  TYT Xã Sơn Kim 1 Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn 0977449278 

100  TYT Xã Sơn Kim 2 Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn 0379379556 

101  TYT Xã Sơn Lâm Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn 0987348051 

102  TYT Xã Sơn Lễ Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn 0979283809 

103  TYT Xã Sơn Long Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn 0983241489 

104  TYT Xã Sơn Lĩnh Xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn 0949974844 

105  TYT Xã Sơn Ninh Xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn 0945331939 

106  TYT Xã Sơn Phú Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn 0973908358 

107  TYT Xã Sơn Tây Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn 0917828115 

108  TYT Xã Sơn Tiến Xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn 0965643629 

109  TYT Xã Sơn Trà Xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn 0349062391 

110  TYT Xã Sơn Trung Xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn 0396674408 

111  TYT Xã Sơn Trường Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn 0979613123 

112  TYT TT Phố Châu Thị trấn Phố Châu 0918483575 

113  TYT TT Tây Sơn Thị trấn Tây Sơn 0972368033 

114  
Bệnh viện đa khoa khu vực 

cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 
Tổ dân phố 1 – Thị trấn Tây Sơn 0977334729 

115  

Huyện Kỳ 

Anh 

TTYT huyện Kỳ Anh Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh 0973962406 

116  TYT xã Lâm Hợp Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh 0912347882 

117  TYT xã Kỳ Tiến Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh 0348123087 

118  TYT xã Kỳ Khang Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 0982345739 

119  
Chốt Kiểm dịch đường 12C 

Kỳ Sơn 
Xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh 0961975098 

120  TYT xã Kỳ Phong  Thôn Tuần Tượng – Kỳ Phong 0963567379 

121  TYT xã Kỳ Bắc Thôn Hợp Tiến – Kỳ Bắc 0989958538 

122  TYT xã Kỳ Giang Kỳ Giang 0986724986 

123  TYT xã Kỳ Đồng Thôn Đồng Phú – Kỳ Đồng 0982345739 

124  TYT xã Kỳ Phú Thôn Trung Phú - Kỳ Phú 0984734736 



125  TYT xã Kỳ Thư Thôn Liên Miệu - xã Kỳ Thư 0983472573 

126  TYT xã Kỳ Châu Thôn Thuận Châu - xã Kỳ Châu 0972268867 

127  
Phòng khám đa khoa Quân 

Thắng 
Thôn Đông Thịnh, Xã Kỳ Phong 0979133948 

128  

Huyện 

Lộc Hà 

TTYT huyện Lộc Hà Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà 0983657478 

129  BVĐK huyện Lộc Hà Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà 0978949224 

130  Bãi biển Xuân Hải Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà 0978949224 

131  Cảng cá Cửa Sót Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà 0978949224 

132  TYT xã Thạch Kim Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà 0975662079 

133  TYT xã Thạch Châu Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà 0975807529 

134  TYT xã Thạch Mỹ Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà 0919124560 

135  TYT xã Hộ Độ Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà 0984625052 

136  TYT xã Mai Phụ Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà 0919652636 

137  TYT xã Bình An Xã Bình An, huyện Lộc Hà 0977326231 

138  TYT xã Thịnh Lộc Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà 0989177718 

139  TYT xã Hồng Lộc Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà 0941769478 

140  TYT xã Tân Lộc Xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà 0946876096 

141  TYT xã Ích Hậu Xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà 0949785932 

142  TYT xã Phù Lưu Xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà 0978444147 

143  TYT thị trấn Lộc Hà Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà 0976477559 

144  

Huyện 

Nghi 

Xuân 

TTYT huyện Nghi Xuân Thị trấn Tiên Điền 0983733233 

145  TYT xã Xuân Giang Xã Xuân Giang 0977430635 

146  Trạm Y tế thị trấn Xuân An Thị trấn Xuân An 0944409027 

147  TYT xã Xuân Phổ Xã Xuân Phổ 0912069678 

148  TYT xã Cổ Đạm Xã Cổ Đạm 0973125026 

149  TYT xã Xuân Hồng Xã Xuân Hồng 0983136364 

150  TYT xã Xuân Lam Xã Xuân Lam 094 4409027 

151  TYT xã Xuân Lĩnh Xã Xuân Lĩnh 039 5988439 

152  TYT xã Xuân Viên Xã Xuân Viên 039 4625548 

153  TYT thị trấn Tiên Điền Thị trấn Tiên Điền 098 6040943 

154  TYT xã Xuân Hải Xã Xuân Hải 097 7858082 

155  TYT xã Đan Trường Xã Đan Trường 096 2681487 

156  TYT xã Xuân Hội Xã Xuân Hội 098 5137285 

157  TYT xã Xuân Yên Xã Xuân Yên 096 9273492 

158  TYT xã Xuân Thành Xã Xuân Thành 097 7883919 

159  TYT xã Xuân Mỹ Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân 033 3014305 

160  TYT xã Xuân Liên Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân 098 8072041 

161  TYT xã Cương Gián Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân 097 6690068 

162  

Huyện 

Thạch Hà 

TTYT huyện Thạch Hà Thị trấn Thạch Hà 0986.722.681 

163  TYT xã Thạch Lạc Xã Thạch Lạc 0972.472.934 

164  TYT xã Thạch Hội Xã Thạch Hội 0983.150.339 

165  TYT xã Tân Lâm Hương Xã Tân Lâm Hương 0916.663.887 

166  TYT xã Lưu Vĩnh Sơn Xã Lưu Vĩnh Sơn 0979.295.472 

167  TYT xã Thạch Kênh Xã Thạch Kênh 0386601347 

168  TYT xã Thạch Liên Xã Thạch Liên 0915625799 

169  TYT xã Việt Tiến Xã Việt Tiến 0947171279 

170  TYT xã Thạch Long Xã Thạch Long 0945078810 

171  TYT xã Thạch Sơn Xã Thạch Sơn 0869530985 

172  TYT xã Thạch Ngọc Xã Thạch Ngọc 0353716147 

173  TYT Thị trấn Thạch Hà Thị trấn Thạch Hà 0988481034 

174  TYT xã Ngọc Sơn Xã  Ngọc Sơn 0974162161 

175  TYT xã Thạch Đài Xã Thạch Đài 0944851406 

176  TYT xã Thạch Xuân Xã Thạch Xuân 0911272588 



177  Trạm Y tế Nam Điền Xã Nam Điền 0968487699 

178  Trạm Y tế Tượng Sơn Xã Tượng Sơn 0915768887 

179  TYT xã Thạch Thắng Xã Thạch Thắng 0915957479 

180  TYT xã Thạch Văn Xã Thạch Văn 0979372158 

181  TYT xã Thạch Trị Xã Thạch Trị 0982387276 

182  TYT xã Thạch Khê Xã Thạch Khê 0912509399 

183  TYT xã Thạch Hải Xã Thạch Hải 0778558034 

184  TYT xã Đỉnh Bàn Xã Đỉnh Bàn 0982508773 

185  TYT xã Thạch Kênh Xã Thạch Kênh 0386601347 

186  TYT xã Thạch Liên Xã Thạch Liên 0915625799 

187  

Huyện Vũ 

Quang 

TTYT huyện Vũ Quang Thị trấn Vũ Quang 0913294934 

188  
TTYT huyện Vũ Quang 

(Cơ sở 2) 
Thôn Vinh Hội, xã Đức Lĩnh 0913 541 456 

189  TYT thị trấn Vũ Quang TDP3, thị trấn Vũ Quang 0917 798 333 

190  TYT xã Thọ Điền Thôn 4, xã Thọ Điền 0915 704 456 

191  TYT xã Hương Minh Thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh 0913 219 546 

192  TYT xã Quang Thọ Thôn 3 xã Quang Thọ 0916 481 971 

193  TYT xã Đức Liên Thôn Tân Lễ, xã Đức Liên 0977 494 237 

194  TYT xã Đức Hương Thôn Hương Phố, xã Đức Hương 0947 600 594 

195  TYT xã Đức Bồng Thôn 2, xã Đức Bông 0982 361 775 

196  TYT xã Đức Lĩnh Thôn Bình Phong, xã Đức Lĩnh 0942 671 345 

197  TYT xã Đức Giang Thôn 1, Văn Giang, xã Đức Giang 0913 941 456 

198  TYT xã Ân Phú Xóm 4, xã Ân Phú 0916 099 123 

199  

Thành 

phố Hà 

Tĩnh 

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh Phường Bắc Hà 
0913062368 

02393699115 

200  BVĐK thành phố Phường Thạch Quý 0987388466 

201  BV Phổi Phường Thạch Quý 0965321616 

202  BV Tâm thần Phường Thạch Quý 0945740847 

203  BVĐK TTH Hà Tĩnh Xã Thạch Trung 0384269729 

204  
BV Đa khoa Sài Gòn - Hà 

Tĩnh 
Phường Thạch Linh 0328364117 

205  BV Y học cổ truyền Xã Thạch Trung 0384269729 

206  Bệnh viện Mắt Phường Trần Phú 0912663632 

207  BV Phục hồi chức năng Phường Nguyễn Du 0832615999 

208  
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh 
Số 229, đường Nguyễn Huy Tự 0911092799 

209  Trung tâm Y tế thành phố 
Số 87 Nguyễn Trung Thiên, 

Phường Tân Giang 
0916609599 

210  Trạm Y tế phường Bắc Hà 
Số 40 Nguyễn Huy Tự, phường 

Bắc Hà 
0982898777 

211  TYT xã Thạch Bình 
Số 101 Đặng Văn Bá, Thôn Bình 

Yên, Xã Thạch Bình 
0982640154 

212  TYT xã Thạch Hạ 
Số 448 Quang Trung, Thôn Tân 

Học, Xã Thạch Hạ 
0854872197 

213  Trạm Y tế Nam Hà 
Số 38B đường Phan Đình Giót, 

Phường Nam Hà 
0913126910 

214  Trạm Y tế Thạch Linh 
Số 75 Lê Hồng Phong, KP Tuy 

Hòa, Phường Thạch Linh 
0914364277 

215  Trạm Y tế Văn Yên Số 39 Lê Khôi, Phường Văn Yên 0912523877 

216  Trạm Y tế Trần Phú 
Đường Nguyễn Linh, Tổ dân phố 3, 

phường Trần Phú 
0912575272 

217  Trạm Y tế Tân Giang 
Số 02 ngõ 28 đường Hải Thượng, 

phường Tân Giang 
0948673201 



218  Trạm Y tế Thạch Trung 
Đường Nguyễn Huy Lung, thôn 

Bắc Quang, xã Thạch Trung 

0982363292 

 

219  Trạm Y tế Thạch Quý 
Số 130 Nguyễn Trung Thiên, 

phường Tân Giang 
0915051406 

220  
Trạm xá Bộ CHQS tỉnh Hà 

Tĩnh  
Khối 6, phường Nguyễn Du 0984.263.123 

221  Bệnh xá Công an tỉnh 18, Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà 0973489878 

222  

TX Hồng 

Lĩnh 

TTYT thị xã Hồng Lĩnh Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh 0965031616 

223  BVĐK Hồng Hà Phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh 0977432774 

224  TYT phường Bắc Hồng Phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh 0915220686 

225  TYT phường Nam Hồng Phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh 0983416570 

226  TYT phường Đức Thuận Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh 0987404161 

227  TYT phường Trung Lương Phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh 0383926734 

228  TYT phường Đậu Liêu Phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh 0943106477 

229  TYT xã Thuận Lộc Xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh 0914759747 

230  

TX Kỳ 

Anh 

BVĐK thị xã Kỳ Anh Phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh 
02393966028

; 0972944522 

231  TTYT thị xã Kỳ Anh Phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh 02393865536 

232  
Chốt kiểm soát PCD nam 

thị xã Kỳ Anh 
Xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh 0963826456 

233  TYT xã Kỳ Nam Xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh 0987676808 

234  TYT phường Kỳ Phương Phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh 0979364199 

235  TYT phường Kỳ Liên Phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh 
0986729419; 

0911455599 

236  TYT phường Kỳ Long Phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh 0869530963 

237  TYT phường Kỳ Thịnh Phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh 0985966246 

238  TYT xã Kỳ Lợi Xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh 0986954785 

239  TYT phường Kỳ Trinh Phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh 
0989656827; 

0869530959 

240  TYT phường Hưng Trí Phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh 0986676955 

241  TYT xã Kỳ Hoa Xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh 0333398015 

242  TYT xã Kỳ Hà Xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh 
0869530957; 

0362552852 

243  TYT xã Kỳ Ninh Xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh 0869530955 
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